
STT Mã số CHN Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Số 
CMND/CCCC

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ 
thường trú

Lĩnh vực được 
cấp

Cơ sở Đào tạo - 
Hệ đào tạo

Trình độ 
chuyên môn

Đơn vị công 
tác

Hình 
thức cấp

Ghi chú

1 DNA-00000422
Nguyễn Đắc 

Hùng
26/10/1983 048083002343 24/10/2024 Bộ Công An

K2/11 Huyền 
Quang, Tổ 54, 
Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà 

NẴng

Thiết kế kiến trúc
 công trình

Đại học dân lập
 Văn Lang - 

TP.HCM; Hệ 
chính quy

Kiến trúc sư (Kiến 
trúc)

Công ty 
TNHH Tư Vấn - 
Xây Dựng và 

Thương
 Mại Ngọc 
Long Việt.

Cấp lần 
đầu

2 DNA-00000423
Trần Thị Mai 

Phương
16/05/1991 044191015224 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

Tổ 27, Chính 
Gián , Thanh 
Khê, TP Đà 

Nẵng

Thiết kế kiến trúc 
công trình

Đại học Kiến 
trúc Đà Nẵng - 

Chính quy

Kiến trúc sư 
(Kiến trúc công 

trình)

Công ty 
TNHH Kiến 

Trúc Lê 
Khang

Cấp lần 
đầu

PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)
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